BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN 1
TỔ TOÁN- KHCB
A. PHẦN ĐẠI SỐ
CHƯƠNG 1: MỆNH ĐỀ- TẬP HỢP
Câu 1: Khẳng định nào là mệnh đề chứa biến 




A. 		B. 		C. 		D. 		
Câu 2: Khẳng định nào là mệnh đề sai

A. Số 5 là số nguyên tố				B.là số vô tỉ


C. 				D. 

Câu 3: Phủ định mệnh đề sau: “”


A. 				B. 


C. 				D. 
Chú ý: Kí hiệu R như câu 2
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề
A. Môn Toán thật là dễ!                                              B. Hôm nay trời đẹp quá!
C. Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam                     D. Mấy giờ rồi?
Câu 5: Tìm mệnh đề sai


A. 				B. 


C. 			D. 
Chú ý: Kí hiệu R như câu 2
Câu 6: Tìm mệnh đề đúng


[bookmark: _GoBack]A. 				B. 


C. 				D. 
Chú ý: Kí hiệu R như câu 2
Câu 7: Viết lại tập hợp sau dưới dạng liệt kê phần tử: 

 


	A. 			B. 


C. 					D. 
Câu 8: Cho các phát biểu sau đây:
(I): “17 là số nguyên tố”

(II): “”
(III): “Các em hãy cố gắng học tập thật tốt nhé!”
(IV): “Mọi hình chữ nhật đều nội tiếp được đường tròn”
Hỏi có bao nhiêu phát biểu là một mệnh đề?

A. 1			B. 2			C. 3			D. 4	
Câu 9: Viết lại tập hợp dưới dạng liệt kê phần tử: 

 


A. 				B. 


C. 					D. 
Câu 9: Tập hợp sau có bao nhiêu phần tử:


[bookmark: _Hlk34850081]A. 6			B. 3			C. 4			D. 5
Câu 10: Tập hợp sau có bao nhiêu phần tử


A. Vô số			B. 8			C. 5			D. 4
Câu 11: Trong các tập hợp sau, tập hợp nào rỗng


A. 			B. 


C. 			D. 



Câu 12: Cho 2 tập hợp: ; . Tập hợplà


A. 					B. 


C. 					D. 



Câu 13: Cho 2 tập hợp: ; . Tập hợp là


A. 						B. 


C. 						D. 
Câu 14: Tập hợp nào sau đây có đúng một tập hợp con?




A. 			B. 		C. 		D.  	



Câu 15: Cho hai tập hợp  và . Tập hợp  có bao nhiêu phần tử?
A. 7			B. 9			C. 8			D. 10



Câu 16: Cho hai tập hợp  và . Tìm 


A. 	B. 	


C. 		D.



Câu 17: Cho, . Tập  bằng


A. 	B. 


C. 	D. 

Câu 18: Phủ định của mệnh đề  là


A. 	B. 


C. 	D. 

Câu 19: Tập hợp  có bao nhiêu phần tử
A. 1			B. 3			  C. 2			D. 5
Câu 20: Trong các tập hợp sau, tập nào là tập rỗng?


A. 	B. 	


C. 	D. 

Câu 21: Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp: .




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 22: Cho , . Tìm


A. 	B. 	


C. 	D. 


Câu 23: Cho , , câu nào sau đây đúng?


A. 	B. 	


C. 	D. 



Câu 24: Cho  và . Tìm 


A. 	B. 


C. 	D. 


Câu 25: Cho , số tập con của  là




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 26: Cho , số tập con của  là


A. 4	B. 	C.10	D. 1


Câu 27: Cho  là các tập số đã học khẳng định nào sau đây là đúng


A. 					B. 


C. 				D. 

Câu 28: Cho I lần lượt là các tập số tự nhiên, số nguyên, hửu tỉ, số thực, số vô tỉ.  Khẳng định nào sau đây là đúng


A. 		 			 B. 


C. 			 	 D. 
Chú ý: Kí hiệu các tập hợp như câu 27



Câu 29: Cho hai tập hợp  và . Tìm tập hợp  


A. 	B. 


C. 	D. 



Câu 30: Cho hai tập hợp  và . Tìm tập hợp  


A. 	B. 


C. 	D. 



Câu 31: Cho hai tập hợp  và . Tìm tập hợp  


A. 	B. 


C. 	D. 



Câu 32: Cho hai tập hợp  và . Tìm tập hợp  


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 33:  M là tập hợp chứa tất cả các tam giác cân
               N là tập hợp chứa tất cả các tam giác đều
               P là tập hợp chứa tất cả các tam giác vuông
               Khẳng định nào sau đây là sai.


	A. 	B. 	


	C. 	D. 
Câu 34:  M là tập hợp chứa tất cả các hình thang
               N là tập hợp chứa tất cả các hình bình hành 
               P là tập hợp chứa tất cả các hình chữ nhật
               Khẳng định nào sau đây là đúng .


	A. 	 B. 	


	C. 	 D. 
Câu 35: Viết lại tập hợp dưới dạng liệt kê phần tử: 

 


A. 					B. 


C. 					D. 
Câu 36: Tập hợp sau có bao nhiêu phần tử


A. Vô số			B. 6			C. 7		 D. 13

Câu 37: Trong các tập hợp sau, tập nào bằng với tập 


A. 				B.  


C. 			D. 



Cần viết:  nếu chọn A, kí hiệu đúng: ; hoặc nếu chọn C thì viết 

Câu 38: Trong các tập hợp sau, tập nào bằng với tập 


A. 				B.  


C. 					D. 

Cần kí hiệu đúng: 
Câu 39: Khẳng định nào sau đây Sai


A. Đoạn 		B. Khoảng 


     C. Khoảng 	          D. Nửa khoảng 

Câu 40. Tìm cách viết đúng của tập hợp dưới dạng khoảng, đoạn.


A. 	B. 	


C. 	D. 

Câu 41. Tìm cách viết đúng của tập dưới dạng khoảng đoạn.


A. 	B. 	


C. 	D. 



Câu 42: Cho A = ; B = . Tìm tất cả các giá trị của x để 


A. 	B. 	


C. 	D. 
Câu 43: Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề sai
A. Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau
B. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau
C. Tổng ba góc của một tam giác là 3600
D. Hình vuông là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau
Câu 44: Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề sai
A. Hình bình hành là tứ giác các cạnh đối song song
B. Hình bình hành là tứ giác các cạnh đối bằng nhau
C. Hình bình hành là tứ giác có một cặp cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau
D. Hình bình hành là tứ giác có hai đường chéo vuông góc 
Câu 45: Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề sai
A. Đường kính là dây cung lớn nhất trong đường tròn
B. Trong một đường tròn, hai góc nội tiếp cùng chắn một cung thì có số đo bằng nhau

C. Công thức diện tích hình tròn 

D. Công thức chu vi đường tròn  
Chú ý: chu vi chỉ cần viết chữ C



Câu 46: Cho   ;    Tìm tất cả các giá trị của x để 


A. 	B.	


C. 	D. 
Câu 47: Làm tròn số a = 4387,1615 đến hàng chục, kết quả nào sau đây là đúng


A. 	B. 	


C. 	D. 
Câu 48: Làm tròn số a = 4387,1615 đến hàng trăm, kết quả nào sau đây là đúng


A. 	B. 	


C. 	D. 
Câu 49: Làm tròn số a = 4387,6615 đến hàng đơn vị, kết quả nào sau đây là đúng


A. 	B. 	


C. 	D. 

Câu 50:  Cho a là số gần đúng và   là số đúng, sai số tuyệt đối có công thức 


A. 	B. 	


C. 	D. 


CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Câu 1. Tập xác định của hàm số  là:
A. 



               B.              C.             D. 


Câu 2. Trong các hàm số sau  có bao nhiêu hàm số có tập xác định ?
A. 4                              B. 2                             C. 1                               D. 3

Câu 3. Tập xác định của hàm số  là:
A. 

(1; 3)          B.                 C. [ -1; 3]              D. 
Câu 4. Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?
A. 



        B.              C.           D.  

Câu 5. Tính giá trị của hàm số  tại x = 2.
A. 0                        B. 2                          C. -1                              D. 3


Câu 6. Cho hàm số  đồng biến trên tập số thực , mệnh đề nào sau đây đúng?
A. 

                      B. 


  C.            D. 

Câu 7. Điểm nào sau đây không thuộc đồ thị hàm số ?
A. (-1; 2)                    B. (2; 7)                              C. (0; -1)                    D. (1; -2)
Câu 8. Trong các hàm số sau hàm số nào không phải là hàm số lẻ? 
A. 



            B.                C.                     D. 

Câu 9. Tập xác định của hàm số  là:
A. 

          B.              C. (-3; 4)                  D. [-3; 4).
Câu 10.  Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Đồ thị của hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng.
B. Đồ thị của hàm số lẻ nhận trục tung làm trục đối xứng.
C. Đồ thị của hàm số lẻ nhận trục hoành làm trục đối xứng.
D. Đồ thị của hàm số chẵn nhận trục hoành làm trục đối xứng.

Câu 11. Tập xác định của hàm số  là:
A. 



       B.                 C.                D. 

Câu 12. Hàm số nào sau đây luôn đồng biến trên tập ?
A. 



           B.        C.          D. 

Câu 13. Cho (P) là đồ thị của hàm số . Điểm nào sau đây thuộc đồ thị (P)?
A. (0; -3)                 B. (-2; 1)                           C. (-1; 0)                   D. (3; -7)
Câu 14. Trong các khẳng định sau, có bao nhiêu khẳng định đúng?
  (I) Nếu một hàm số đồng biến trên K thì trên đó, đồ thị của nó đi lên từ trái sang phải.
   (II) Nếu một hàm số nghịch biến trên K thì trên đó, đồ thị của nó đi xuống từ phải sang trái.


  (III) Hàm số  đồng biến trên K khi và chỉ khi 
A. 2                    B. 3                                     C. 0                            D. 1

Câu 15. Cho hàm số  có đồ thị là đường thẳng d. Xét các phát biểu sau:


    (I) Hàm số  đồng biến trên .

    (II) Đường thẳng d song song với đồ thị hàm số .
    (III) Đường thẳng d cắt trục Ox tại A(0; -3).
  Số các phát biểu đúng là:
A. 2                               B. 0                              C. 3                                   D. 1

Câu 16. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?
A. 

Hàm số đồng biến trên .                  B. Hàm số đồng biến trên .


C. Hàm số nghịch biến trên .                 D. Hàm số đồng biến trên 


Câu 17. Cho hàm số bậc nhất  có đồ thị là đường thẳng đi qua điểm A(0; 1) và song song với đường thẳng . Tính tổng S = 2a+b.
A. -5                    B. -3                       C. 6                          D. 4       


Câu 18.  Tìm tọa độ giao điểm giữa hai đường thẳng  và .
A. (0; 3)         B. (-3; 0)                    C. (0; -3)                   D. (3; 0)


Câu 19. Hàm số  có đồ thị là đường thẳng . Khẳng định nào sau đây  sai?
A. 

 cắt trục tung tại B(0; -4)                      B.  cắt trục hoành tại điểm A(2; 0)


C. Hàm số nghịch biến trên                      D. Hàm số đồng biến trên 


Câu 20. Tìm tham số m để hàm số  nghịch biến trên .
A. m = 1                B. m > 1                C. m < 1                      D. m < -1

Câu 21. Tìm tham số n để đồ thị hàm số  đi qua A(-2; 2).
A. 

n = -2                 B.                C. n = 2                      D.        


Câu 22.  Cho hai đường thẳng:  và . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. 



 và  trùng nhau                        B.  và  song song với nhau




C.  và  vuông góc nhau                 D.  và  cắt nhau


Câu 23. Với giá trị nào của k thì đồ thị hàm số  song song với trục hoành?
A. 
                  B. k= 1                 C. k > 1                  D. k < 1

Câu 24. Đường thẳng  đi qua hai điểm A(1; 5) và B(-2; 8) thì a, b bằng
A. 



            B.          C.       D. 


Câu 25. Có bao nhiêu giá trị của tham số m để hai đường thẳng  và  song song với nhau?
A. 2                            B. 0                        C. 1                            D. 3


Câu 26. Tìm m để hàm số  đồng biến trên .
A. 



                  B.                 C.                  D. 


Câu 27. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng d:  vuông góc với đường thẳng .
A. 



                   B.                    C.               D. 

Câu 28. Biết rằng đồ thị hàm số  đi qua điểm A(-3;1) và có hệ số góc bằng -2. Tính tích P = ab.
A. 


                 B. P=10                   C.              D. 


Câu 29. Tìm tất cả các giá trị thực của m để đường thẳng  cắt đường thẳng .
A. 



                  B.                  C.                D. 



Câu 30. Cho hàm số  có đồ thị là đường thẳng . Đường thẳng  tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích S bằng bao nhiêu?
A. 



                   B.                      C.                       D. 

Câu 31. Đồ thị hình vẽ là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?                                      [image: C:\Users\DELL\Desktop\geogebra-export.png] 




A.                  B.                 C.               D. 

Câu 32. Cho hàm số , mệnh đề nào sai?

   A. Đồ thị hàm số có trục đối xứng x = 2                  B. Hàm số nghịch biến trên 

   C. Đồ thị hàm số nhận I(1; -4) làm đỉnh                   D. Hàm số đồng biến trên 

Câu 33. Trong hệ tọa độ Oxy, biết rằng parabol  có đỉnh I(1; 4) và đi qua điểm D(3; 0). Khi đó giá trị của a, b, và c là:
A. 

                                        B. 


C.                                           D. 

Câu 34. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là sai?
A. 
Hàm số nghịch biến trên khoảng      
B. Đồ thị của hàm số luôn cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt
C. 
Hàm số đồng biến trên khoảng 
D. 
Đồ thị của hàm số có trục đối xứng là đường thẳng 

Câu 35.  Cho hàm số  có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
                          [image: C:\Users\DELL\Desktop\1]
A. 

                                     B.            


C.                                       D. 

Câu 36. Tìm số giao điểm của parabol (P):  và trục  Ox.
A. 2                       B. 0                      C. 3                            D. 1

Câu 37.  Cho parabol (P): . Tìm tọa độ đỉnh của (P).
A. 2; -1)                 B. (1; -1)               C. (-1; -7)             D. (1; 1)

Câu 38. Xác định hàm số bậc hai  biết đồ thị đi qua A(1; -2) và B(2;3).
A. 



          B.         C.         D. 

Câu 39. Tìm trục đối xứng của (P): .
A. 



                     B.                      C.                       D. 

Câu 40. Cho hàm số bậc hai  có đồ thị (P), đỉnh được xác định bởi công thức nào?
A. 



               B.            C.             D. 

Câu 41. Cho hàm số . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. 

Hàm số đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng 
B. 

Hàm số nghịch biến trên khoảng  và đồng biến trên khoảng 
C. 

Hàm số đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng 
D. 

Hàm số nghịch biến trên khoảng  và đồng biến trên khoảng 


Câu 42. Tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số  và .
A. (1; 2)           B. (0; 4)                   C. (-1; 6)                        D. (-1; -2)

Câu 43. Nếu đồ thị hàm số  đi qua hai điểm A(-1; 2) và B(2; -1) thì b – 2c bằng:
A. 4                  B. 0                        C. -4                                   D. -2

Câu 44. Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
	       x
	

                       3                          

	      y
	

                                                 

                              -1




     A.                                            B.        


     C.                                            D. 
Câu 45.  Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên?[image: C:\Users\DELL\Desktop\geogebra-export.png]
A. 

                                             B.  


C.                                                 D. 
Câu 46. Cho parabol đi qua hai đểm M(-4; 0) và N(6; 0). Hãy tìm trục đối xứng của parabol đó.     




     A.            B.                   C.                   D. 

Câu 47. Tìm giá trị của a, b để đồ thị hàm số:  đi qua hai điểm M(1; 7) và N(-1; 3).
A. 



              B.               C.                D. 

Câu 48. Tìm giá trị của m để parabol  đi qua điểm A(1; 1).
A. m =1                    B. m = 2                       C. m= -1                    D. m= -2   
Câu 49. Đồ thị  của hàm số nào sau đây nhận trục tung làm trục đối xứng?
A. 



            B.           C.           D. 
Câu 50. Đồ thị của hàm số nào sau đây nhận đường thẳng x = -3 làm trục đối xứng?
A. 



           B.        C.            D. 

Câu 51.	Cho hàm số. Mệnh đề nào sau đây là đúng?


A. Hàm số đồng biến khi .	B. Hàm số đồng biến khi .


C. Hàm số đồng biến khi .	D. Hàm số đồng biến khi .

Câu 52.	Đồ thị của hàm số  là hình nào?
A. .	B. .x
y
O
2
4
x
y
O
2
–4

C. .			D. x
y
O
4
–2
x
y
O
–4
–2

Câu 53.	Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào ?
x
y
O
1
–2





A. .          B.             C.         D. 


Câu 54.	Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm  và  là:


A. .	                                B. .	


C. .	                                D. .





Câu 55.	Với giá trị nào của  và  thì đồ thị hàm số  đi qua các điểm , 




A.  và .	                                 B.  và .




C.  và .	                                 D.  và .



Câu 56.	Một hàm số bậc nhất , có  và . Hàm số đó là


A. .	                                 B. 	


C. 	                                 D. .



Câu 57.	Với những giá trị nào của  thì hàm số  đồng biến trên ?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 58.	Cho hàm số . Với giá trị nào của  thì hàm số đồng biến trên ? nghịch biến trên ?




A. Với  thì hàm số đồng biến trên ,  thì hàm số nghịch biến trên .




B. Với  thì hàm số đồng biến trên ,  thì hàm số nghịch biến trên .




C. Với  thì hàm số đồng biến trên ,  thì hàm số nghịch biến trên .




D. Với  thì hàm số đồng biến trên ,  thì hàm số nghịch biến trên .


Câu 59.	Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm: ,  là:




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 60.	Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm: ,  là:




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 61.	Biết đồ thị hàm số  cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng . Giá trị của  là:




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 62.	Tìm m để đồ thị hàm số  đi qua điểm 




A. .		B. .		C. .		D. .


Câu 63.	Tung độ đỉnh  của parabol  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 64.	Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây là đúng?




A.  giảm trên  .	B.  giảm trên .




C.  tăng trên .		D.  tăng trên .

Câu 65.	Cho hàm số: . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng?




A.  tăng trên .		B.  giảm trên .




C. Đồ thị của  có đỉnh .	D.  tăng trên .



Câu 66.	Parabol  đi qua hai điểm  và  có phương trình là:


A. .	                                  B. .


C. .	                                  D. . 



Câu 67.	Parabol  đi qua  và có đỉnh  có phương trình là:


A. .	                                  B. .


C. .	                                  D. .




Câu 68.	Parabol  đi qua ,,có phương trình là:


A. .	                                  B. .	


C. .	                                  D. . 

Câu 69.	Hàm số  . Khi đó:


A. Hàm số đồng biến trên và nghịch biến trên 	


B. Hàm số nghịch biến trên và đồng biến trên 	


C. Hàm số đồng biến trên và nghịch biến trên 	


D. Hàm số nghịch biến trên và đồng biến trên 

Câu 70.	Cho hàm số . Khi đó:


A. Hàm số tăng trên khoảng  	B. Hàm số giảm trên khoảng 	


C. Hàm số tăng trên khoảng  	D. Hàm số giảm trên khoảng  

Câu 71.	Đường thẳng nào trong các đường thẳng sau đây là trục đối xứng của parabol  ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 72.	Parabol 


A. Có đỉnh.	                    B. Có đỉnh.


C. Có đỉnh.	                     D. Đi qua điểm .

Câu 73.	Parabol . Khi đó


A. Có trục đối xứng  và đi qua điểm .


B. Có trục đối xứng  và đi qua điểm .


C. Có trục đối xứng  và đi qua điểm .


D. Có trục đối xứng  và đi qua điểm .

Câu 74.	Tập hợp nào sau đây là tập xác định của hàm số: ?




A. 	B.              C.                    D. 

Câu 75.	Tập xác định của hàm số  là:




               A.          B.               C.           D. 

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Câu 1 : Tập xác định của phương trình  là: 	 	Dễ




	         A.  	 B.             C.             D. 

Câu 2 : Tập xác định của phương trình  là :  		T bình




	         A.  	 B.           C.              D. 

Câu 3 : Tập xác định của phương trình  là :  là : 	Tbinh




	         A.  	 B.           C.              D. 

Câu 4 : Tập nghiệm của phương trình   là :		T bình




             A.           B.              C.             D. 

Câu 5 : Tập nghiệm của phương trình   là :		T bình




             A.           B.              C.             D. 

Câu 6:  Tập nghiệm của phương trình   là :	 	T bình




             A.           B.              C.             D. 

Câu 7:   Tập nghiệm của phương trình   là :      	T bình




             A.           B.              C.             D. 

Câu 8: Tập nghiệm của phương trình   là : 		Tbình




             A.           B.              C.             D. 

Câu 9:   Tập nghiệm của phương trình   là :  		T bình




             A.           B.              C.             D. 

Câu 10 : Tập nghiệm của phương trình   là : 	Tbinh




             A.           B.              C.             D. 

Câu 11:   Tập nghiệm của phương trình   là :    				T bình




             A.           B.              C.             D. 

Câu 12 :  Tập nghiệm của phương trình   là : 		Tbinh




             A.           B.              C.             D. 

Câu 13 : Tập nghiệm của phương trình   là : 		Khá




             A.           B.              C.             D. 

Câu 14 : Tập nghiệm của  phương trình  là :  				T bình




              A.          B.             C.             D. 

Câu 15 : Tập nghiệm của  phương trình  là :  		T bình




              A.          B.             C.             D. 

Câu 16 : Tập nghiệm của  phương trình  là :  		Tbinh




              A.          B.             C.             D. 

Câu 17 : Tập nghiệm của  phương trình  là :   		T bình




              A.          B.             C.             D. 

Câu 18 : Tập nghiệm của  phương trình  là : 				T bình




              A.          B.             C.             D. 

Câu 19:  Tập nghiệm của  phương trình  là : 		T bình




              A.          B.             C.             D. 

Câu 20: Tập nghiệm của  phương trình  là : 		T bình




              A.          B.             C.             D. 

Câu 21: Tập nghiệm của  phương trình  là : 		T binh




              A.          B.             C.             D. 

Câu 22: Tập nghiệm của phương trình   là :




             A.           B.              C.             D. 		T bình

Câu 23: Tập nghiệm của phương trình   là :




             A.           B.              C.             D.                                      T bình





Câu 24: Tập nghiệm của  phương trình  là :		 A.              B.               C.          D.  	T bình

Câu 25: Tập nghiệm của  phương trình  là : 




              A.          B.             C.             D. 	T bình

Câu 26: Tập nghiệm của  phương trình  là : 




              A.          B.             C.             D. 		T bình

Câu 27: Tập nghiệm của  phương trình  là : 




              A.          B.             C.             D. 	T bình

Câu 28: Tập nghiệm của  phương trình  là : 




              A.          B.             C.             D. 		T bình

Câu 29 : Tập nghiệm của phương trình   là :				T bình




             A.           B.              C.             D. 

Câu 30: Tập nghiệm của phương trình   là :		T bình




             A.           B.              C.             D. 

Câu 31 : Tập nghiệm của phương trình   là :		T bình




             A.           B.              C.             D. 

Câu 32: Tập nghiệm của phương trình   là :		T bình




             A.           B.              C.             D. 

Câu 33: Phương trình   có nghiệm khi : 	Khá




                A.             B.               C.          D.  

Câu 34: Phương trình   vô nghiệm khi : 	Khá




                A.             B.               C.          D.  

Câu 35: Hệ phương trình có nghiệm là : 		Dễ




             A.           B.              C.             D. 

Câu 36: Phương trình  tương đương với phương trình ?	T bình		




            A.    B.     C.         D.  

Câu 37: Phương trình  có nghiệm khi : 	Khá




                A.              B.               C.          D.  

Câu 38: Phương trình  tương đương với phương trình ?	T bình	




                A.    B.     C.         D.  

Câu 39: Phương trình  vô nghiệm khi :  					Khá




                A.             B.               C.          D.  

Câu 40 : Phương trình  có nghiệm khi : 	Khá




                A.             B.               C.          D.  

Câu 41: Hệ phương trình có nghiệm là : 		Dễ




             A.           B.              C.             D. 

Câu 42: Hệ phương trình có : 			Dễ




             A.           B.              C.             D. 
Câu 43: Cặp số (2;3) là nghiệm của phương trình :




            A.           B.              C.            D.   Dễ

Câu 44: Phương trình  có nghiệm khi:		Khá




             A.           B.               C.              D.  

Câu 45: Hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi: 	        	             




             A.           B.              C.             D.                             Khá  

Câu 46: Hệ phương trình có: 			T bình
             A.Một nghiệm duy nhất          B.Vô số nghiệm             
             C.vô nghiệm                            D. Luôn có nghiệm âm

Câu 47: Hệ phương trình có: 			T bình
             A.Một nghiệm duy nhất          B.Vô số nghiệm             
             C.vô nghiệm                            D. Luôn có nghiệm âm

Câu 48: Cho phương trình  khi đó tổng các bình phương hai nghiệm của phương trình bằng  :
             A.12          B. 20             C. 17            D. 24	                        Khá

Câu 49 : Phương trình                        xác định khi: 		T bình




             A.  	 B.          C.              D.  
Câu 50: Hai phương trình được gọi là tương đương khi: 		Dễ
             A.Có cùng tập nghiệm                                      B.Có cùng tập xác định            
             C.Có cùng dạng phương trình                          D.Có cùng tập giá trị
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B. PHẦN HÌNH HỌC
CHƯƠNG 1:  VECTƠ
Câu 1. 

Cho hình bình hành , với giao điểm hai đường chéo là . Khi đó: (dễ)




A. .	B. .	C. .	D..
Câu 2. 

Điều kiện nào dưới đây là điều kiện cần và đủ để điểm  là trung điểm của đoạn . (dễ)




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3. Chọn khẳng định sai (dễ)



A. Nếu  là trung điểm đoạn  thì .



B. Nếu  là trung điểm đoạn thì .



C. Nếu  là trung điểm đoạn thì .



D. Nếu  là trung điểm đoạn thì .
Câu 4. 
Cho các điểm phân biệt . Đẳng thức nào sau đây đúng? (dễ)




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5. 

Gọi là trung điểm của đoạn thẳng . Đẳng thức nào sau đây là đúng? (dễ)


A. .	B. .


C. Hai véc tơ  cùng hướng.	D. .
Câu 6. 
Chỉ ra vectơ tổng  trong các vectơ sau: (trung bình)




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7. 
Cho hình bình hành . Đẳng thức nào sau đây sai? (dễ)




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8. 

Cho 4 điểm  bất kì. Chọn kết quả đúng để điền vào dấu ba chấm:  (dễ)




A. .	B. .	C. .	D. .	
Câu 9. 

Cho hình bình hành với  là giao điểm của 2 đường chéo. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? (dễ)




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10. 
Cho 4 điểm bất kỳ . Đẳng thức nào sau đây là đúng: (dễ)




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11. Chọn đẳng thức đúng: (dễ)




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12. 

Cho bốn điểm  phân biệt. Khi đó vectơ  bằng: (trung bình)




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 13.     Cho 4 điểm bất kì . Đẳng thức nào sau đây đúng? (dễ)




A..	B..	C..	D..



Câu 14.     Cho hai điểm phân biệt. Điều kiện để điểm  là trung điểm của đoạn thẳnglà: (dễ)




A..	B..	C..	D..

Câu 15.     Cho ba điểm phân biệt . Đẳng thức nào sau đây là đúng? (dễ)




A..	B..	C..	D..

Câu 16.     Cho các điểm phân biệt. Đẳng thức nào sau đây đúng? (dễ)




A..	B..	C..	D..


Câu 17.     Cho bốn điểm  phân biệt. Khi đó vectơ  là: (trung bình)




A..	B..	C..	D..
Câu 18.     Chọn kết quả sai: (dễ)


A..	B..


C..	D..

Câu 19.     Kết quả bài toán tính:  là: (trung bình)




A..	B..	C..	D..


Câu 20.    Cho hình bình hành có tâm. Khẳng định nào sau đây là đúng: (trung bình)




A..	B..	C..	D..

Câu 21.    Cho 3 điểm. Đẳng thức nào sau đây đúng. (dễ)




A..	B..	C..	D..

Câu 22.    Vectơ nào sau đây cùng phương với vectơ ? (dễ)




	A.  		B. 	C. 		D. 



Câu 23.  Cho  và . Tọa độ  là: (dễ)




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 24.   Cho tam giác ABC với  và . Tọa độ trọng tâm  của tam giác ABC là: (dễ)




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 25.   Cho ,  và . Tọa độ  thỏa  là: (trung bình)




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 26.   Trong mặt phẳng Oxy, cho . Khi đó, tọa độ  là: (dễ)




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 27.   Cho , tọa độ trung điểm  của đoạn thẳng AB là: (dễ)




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 28.   Cho ; ; . Hãy tìm tọa độ của (trung bình)




                 A. .	B. .	C. .	D. .  






Câu 29 .    Trong mặt phẳng cho hình bình hành , biết , , . Tọa độ điểm  là: (khá)




A..	B..	C..	D. .





Câu 30.    Trong mặt phẳng  cho tam giác  có . Tứ giác  là hình bình hành khi tọa độ đỉnh  là cặp số nào dưới đây? (khá)




A. .	B. .	C. .	`D. .




Câu 31.    Cho tam giác  với  ;  và  là trọng tâm. Tọa độ C là: (khá)




A. .	B.  .	C. .	D. . 





Câu 32.   Trong mặt phẳng , cho . Tìm và  để ? (dễ)




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 33. Trong mặt phẳng , cho hai điểm, . Tọa độ điểm  thỏa  là: (trung bình)




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 34.    Cho hai điểm  và . Tọa độ điểm  sao cho  là: (trung bình)




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 35.   Trong mặt phẳng , cho . Tọa độ điểm  để tứ giác  là hình bình hành là: (khá)




A. .	B. .	C. .	D. 





Câu 36.    Trong mặt phẳng , cho các điểm , , , . Ba điểm nào trong 4 điểm đã cho thẳng hàng? (trung bình)




	A. .			B. .		C..		D. .



Câu 37.   Cho hai điểm . Với điểm  bất kỳ, tọa độ véctơ  là: (dễ)




A. .	B..	C. .	D. .


Câu 38.  Vectơ nào sau đây cùng hướng với vectơ ? (dễ)




A.  	B. 		C. 	D. 






Câu 39.    Trong mặt phẳng , cho hai điểm, . Tọa độ điểm  thỏa  là: (trung bình)




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 40.    Trong mặt phẳng , cho . Tìm tọa độ , biết là trung điểm của đoạn . (trung bình)




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 41.   Cho . Tìm m để hai vectơ trên cùng phương. (trung bình)




A.  		B. 		C. 		D. 






Câu 42.   Cho , ,  là trung điểm của đoạn thẳng . Khi đó tọa độ  là: (trung bình)




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 43.   Trong mặt phẳng  cho . Tọa độ vectơ  là: (dễ)




A..	B..	C..	D..



Câu 44.   Cho hình bình hành. Tổng các vectơ  là: (trung bình)




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 45.   Trong mặt phẳng , cho . Tọa độ trung điểm  của đoạn thẳng  là: (dễ)


A. .	B. .


C. .	D. .



Câu 46.   Cho các vectơ . Điều kiện để vectơ  là: (dễ)




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 47.    Trong mặt phẳng , cho . Tọa độ của vectơ  là: (dễ)


A. .	B. .


C. .	D. .





Câu 48.   Trong mặt phẳng , cho . Tọa độ trọng tâm  của tam giác  là: (dễ)


A. .	B. .


C. .	D. .




Câu 49.    Cho hai điểm  và . Vectơ đối của vectơ  có tọa độ là: (trung bình)




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 50. Trong mặt phẳng , cho các điểm . Tọa độ điểm M thỏa  là: (khá)




A. .	B. .	C. .	D. 

CHƯƠNG 2: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ
Câu 1. 
Cho góc  tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng? Trung bình


A.  					B.  			


C.  					D.  
Câu 2. Khẳng định nào sau đây là đúng? Dễ


A.  			           B. 


C.  			           D.  
Câu 3. 
Giá trị của  bằng bao nhiêu? Dễ


      A.  			  B.  		        C. 0 			 D. 1
Câu 4. 


Cho hai vectơ  và  khác . Công thức nào sau đây là đúng? Dễ


A.  				            B.  


C.  			            D.  
Câu 5. 



Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ  và . Tích vô hướng của hai vectơ   và  là: Dễ


A.  			             B.  


C.  			             D. 
Câu 6. 


Cho hai vectơ  và  cùng hướng và đều khác . Câu nào sao đây là đúng: Trung bình




A.  	     B.                  C.  		            D. 
Câu 7. 





Cho hai vectơ  và  khác  sao cho . Khi đó, góc giữa hai vectơ  và  có số đo là: Trung bình




A.  		    B.  		              C.  		             D. 
Câu 8. 

Trong mặt phẳng Oxy, cho . Độ dài của  là: Dễ




A.  		    B.  		              C. 	 	             D. 
Câu 9. 

Trong mặt phẳng Oxy, cho  và . Đoạn thẳng AB có độ dài là:
 Trung bình




A.  	    B. 	              C.  		  D. 
Câu 10. 



Cho hai vectơ  và  khác  thỏa mãn  . Khẳng định nào sau đây là đúng: Dễ




A.  cùng hướng với 		             B.  ngược hướng với  




C.  vuông góc với  			             D.  có cùng độ dài với 
Câu 11. 



Trong mặt phẳng Oxy, cho  và . Tích vô hướng của hai vectơ  và  là: Dễ




A.  		      B.  		  C.  		             D. 
Câu 12. 



Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm , , . Tính tích vô hướng . Trung bình


A.  			                        B.  	


C.  			                        D.  
Câu 13. 


Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm  và . Tính tích vô hướng . Trung bình


A.  			             B.  


C.  			             D.  
Câu 14. 


Trong mặt phẳng Oxy, cho  và . Tính tích vô hướng . Trung bình


A.  			             B.  


C.  			             D.  
Câu 15. 



Trong mặt phẳng Oxy, cho ba vectơ ,  và . Tính tích vô hướng . Trung bình


A.  			                        B.  


C.  			                        D.  
Câu 16. 

Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ  và . Kết luận nào sau đây là sai? Trung bình




A.  		     B.  		 C.  		             D.  
Câu 17. 

Trong mặt phẳng Oxy, cho . Vectơ nào sau đây không vuông góc với ? Trung bình


A.  				             B.  


C.  				             D.  
Câu 18. 


Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm ,  và . Khẳng định nào sau đây là sai? Trung bình


A.  			              B.  


C.  			                         D.  
Câu 19. 



Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ  và . Góc giữa hai vectơ  và  là: Dễ




A.  		    B.  		             C.  		            D.  
Câu 20. 



 Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm ,  và . Số đo của  là: Trung bình




A.  		  B.  		            C.  		             D.   
Câu 21. 


Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm  và . Tìm điểm M thuộc trục hoành sao cho ? Khó




A. 		 B. 		           C. 		D.  
Câu 22. 


Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm  và . Tìm điểm C thuộc trục tung sao cho  vuông tại B? Khó




A.  		 B.  		C.  		D.  
Câu 23. 



Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ  và  với . Tìm k để ? Trung bình




A.  		 B.  		           C.  		          D.  
Câu 24. 


Cho là tam giác đều có cạnh bằng 10. Tính tích vô hướng của hai vectơ  và ? Trung bình


A.  			           B. 		


C.  			                      D.  
Câu 25. 


Cho  vuông cân tại A và có . Tính tích vô hướng . Khó


A.  			                      B.  


C.  			           D.  
Câu 26. Cặp vectơ nào sau đây vuông góc với nhau? Dễ




A.  và  		           B.  và  




C.  và  		D.  và 
Câu 27. 



Cho  cân tại A có   và . Tính tích vô hướng . Khó


A.  				B.   


C.  				           D.  
Câu 28. 



Cho  cân tại A có . Số đo của góc giữa hai vectơ  và  là: Khó


A.  				B.  


C.  				D.  
Câu 29. 

Cho  đều. Giá trị của biểu thức  là: Khó


A.  			                      B.  


C.  			                      D.  
Câu 30. 



Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm ,  và . Chu vi của  là: Khó


A. 15			   B. 35			  C.  	                      D.  
Câu 31. Giá trị của biểu thức: Trung bình
 là:
A.                    B. 
C. 			                      D. 
Câu 32. Giá trị của biểu thức: Khó
 là:
A. 		    B.			 C. 	                      D. 
Câu 33. Giá trị của biểu thức: Trung bình
 là:
A. 		    B.			 C. 	            D. 
Câu 34. Giá trị của biểu thức: Trung bình
 là:
A. 		    B.	           C. 	                       D. 
Câu 35. Giá trị của biểu thức: Trung bình
 là:
A. 		    B.	           C. 	                       D. 
Câu 36. Giá trị của biểu thức: Trung bình
 là:
A. 		    B.			 C. 	                      D. 
Câu 37. Giá trị của biểu thức: Trung bình
 là:
A. 		    B.	                       C. 	                       D. 
Câu 38. Giá trị của biểu thức: Trung bình
 là:
A. 		    B.	                       C. 	                       D. 
Câu 39. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau? Dễ
A.                    B. 
C. 			    D. 
Câu 40. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau? Dễ
A.                    B. 
C. 			    D. 
Câu 41. Các giá trị lượng giác của góc  là: Dễ
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 42. Các giá trị lượng giác của góc  là: Dễ
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 43. Tam giác ABC có  . Tích   bằng: Khó
     A. 		  B.		C. 	                    D. 
Câu 44. Tam giác ABC  cân tại đỉnh A, có . Tích  bằng: Trung bình
     A. 		             B.		           C. 	                                D. 
Câu 45. Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 3. Biết I là trung điểm của AB. Tích   bằng: Khó
     A. 		             B.		                      C. 	                                D. 
Câu 46. Trong hệ trục tọa độ Oxy cho hai vectơ . Góc tạo bởi hai vectơ   bằng: Trung bình
     A. 		             B.		            C. 	                     D. 
Câu 47. Cho hình vuông ABCD. Giá trị của   bằng: Khó
     A. 		             B.		            C.   	                                D.  
Câu 48. Cho hình vuông ABCD. Giá trị của   bằng: Trung bình
     A. 		             B.		            C.   	                                D.  
Câu 49. Cho tam giác đều ABC. Giá trị của   bằng: Khó
     A. 		             B.		            C.   	                                D.  
Câu 50. Cho tam giác đều ABC. Giá trị của   bằng: Trung bình
     A. 		             B.		            C.   	                                D. - 
Câu 51. Trong mặt phẳng Oxy, cho A ( 3; 2) và B ( -1; 5). Đoạn thẳng AB có độ dài là: Trung bình



A.  	    B. 	              C.  AB = 5		          D. 
Câu 52. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ  và . Tích vô hướng của hai vectơ  bằng: Dễ
A.  3    		 B.  5 		                      C. 10 		                    D. 15
Câu 53. 
Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ  và . Tìm k để ? Trung bình



A.  		 B.  		           C.  		          D. 
Câu 54. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ  và . Giá trị của   bằng: Trung bình
A. 	                       B.		            C.   	                                D. - 
Câu 55. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ  và . Góc giữa hai vectơ và  bằng: Trung bình
           A. 		             B.		            C.   	                      D. 
Câu 56. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ  và . Đặt  và  . Tích vô hướng của hai vectơ  bằng: KHó
 A. 		             B.		            C.   	                      D. 
Câu 57. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có tọa độ A ( 3; 3); B ( 1; 1); C (3; -1).  Số đo góc  của tam giác ABC là: Khó
 A. 		  B.		            C.   	                      D. 
Câu 58. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ  và . Góc giữa hai vectơ và  bằng: KHó
           A. 		             B.		            C.   	                      D. 
Câu 59. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau? Dễ
A.                    B. 
C. 			    D. 
Câu 60. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ  và . Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau? Dễ
A.                    B.                   
C. 	                  D.                  


ĐÁP ÁN CHƯƠNG 2- HÌNH HỌC

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	B
	C
	A
	D
	C
	A
	B
	D
	C
	C



	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16
	Câu 17
	Câu 18
	Câu 19
	Câu 20

	A
	D
	B
	C
	B
	D
	C
	C
	B
	A



	Câu 21
	Câu 22
	Câu 23
	Câu 24
	Câu 25
	Câu 26
	Câu 27
	Câu 28
	Câu 29
	Câu 30

	C
	A
	B
	C
	A
	D
	A
	B
	B
	D



	Câu 31
	Câu 32
	Câu 33
	Câu 34
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	Câu 36
	Câu 37
	Câu 38
	Câu 39
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	A
	C
	A
	C
	D
	C
	B
	A
	D
	C



	Câu 41
	Câu 42
	Câu 43
	Câu 44
	Câu 45
	Câu 46
	Câu 47
	Câu 48
	Câu 49
	Câu 50

	B
	D
	B
	A
	D
	C
	A
	D
	D
	A
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